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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	11210
	Nguyễn văn Tưởng
	An Thủy, Lệ Thủy

	2 
	11209
	Lê Thị Hồng Thảo
	Hải Ninh, Quảng Ninh

	3 
	11208
	Tạ Văn Sỹ
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	4 
	11207
	Phạm Hoài Phương
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	5 
	11206
	Võ Thị Duyền
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	6 
	11205
	Trần Văn Pháp
	Hồng Thủy, Lệ Thủy

	7 
	11204
	Trần Thanh Đức
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	8 
	11203
	Dương Viết Thể
	Sơn Lộc, Bố Trạch

	9 
	11202
	Nguyễn ngọc Trung
	Trung Trạch, Bố Trạch

	10 
	11200
	Hoàng Văn Thuấn
	Mai Thủy, Lệ Thủy

	11 
	11198
	Lương Kiên Cường
	Văn Hóa, Tuyên Hóa

	12 
	11196
	Trương Đức Toàn
	Bắc Lý, Đồng Hới

	13 
	11195
	Trần Thị Bảo Ngọc
	Đại Trạch, Bố Trạch

	14 
	11194
	Bùi Ngọc Quân
	Quảng Đông, Quảng Trạch

	15 
	11193
	Bùi Quang Tùng
	Nam Trạch, Bố Trạch

	16 
	11211
	Trần Thị Doàn
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	17 
	11212
	Nguyễn Lâm Hậu
	Ba Đồn, Ba Đồn

	18 
	11213
	Dương Quang Tâm
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	19 
	11214
	Đỗ Thị Luyên
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	20 
	11214
	Lê Thị Thanh
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	21 
	11215
	Cao Thị Oanh
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	22 
	11216
	Đinh Xuân Luận
	Quảng Hòa, Ba Đồn

	23 
	11217
	Châu Thị Mỹ Hà
	Văn Thủy, Lệ Thủy

	24 
	11218
	Mai Văn Sỹ
	Quảng Minh, Ba Đồn

	25 
	11219
	Dương Anh Tuấn 
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	26 
	11220
	Nguyễn Thanh Bình
	Quang Phú, Đồng Hới

	27 
	11221
	Nguyễn Thị Liên
	Cự Nẫm, Bố Trạch

	28 
	11222
	Trương Thanh Hải
	Quang Phú, Đồng Hới

	29 
	11223
	Hoàng Văn Hưng
	Phú Trạch, Bố Trạch

	30 
	11225
	Phạm Quốc Cường
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	31 
	11226
	Nguyễn Văn Tình
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	32 
	11227
	Lê Văn Thắng
	Lý Trạch, Bố Trạch

	33 
	11228
	Nguyễn Văn Hoàng
	Quảng Minh, Ba Đồn

	34 
	11229
	Phạm Xuân Tính
	Quảng Trường, Quảng Trạch

	35 
	11230
	Nguyễn Thị Điểm
	Quảng Trung, Ba Đồn

	36 
	11231
	Nguyễn Thị Thắm
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	37 
	11232
	Nguyễn Thành Tài
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	38 
	11233
	Hoàng Thị Hà
	Đức Trạch, Bố Trạch

	39 
	11234
	Nguyễn Thị Lý
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	40 
	11235
	Nguyễn Văn Toàn
	Gia Ninh, Quảng Ninh

	41 
	11236
	Lê Anh Tuấn
	Hải Trạch, bố Trạch

	42 
	11237
	Lê Thị Duyên
	Hải Trạch, bố Trạch

	43 
	11238
	Lê Thị Thanh
	Đồng Phú, Đồng Hới

	44 
	11239
	Hà Thị Ngọc Vĩnh
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	45 
	11241
	Lê Hữu Long
	Duy Ninh, Quảng Ninh

	46 
	11242
	Nguyễn Hà My
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	47 
	11243
	Trần Việt Hùng
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	48 
	11244
	Nguyễn Văn Quốc
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	49 
	11245
	Nguyễn Văn Đông
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy

	50 
	11246
	Trần Chí Thanh
	Nam Lý, Đồng Hới

	51 
	11247
	Hồ Văn Huy
	Ngân Thủy, Lệ Thủy

	52 
	11248
	Lê Văn Vinh
	Sen Thủy, Lệ Thủy

	53 
	11249
	Trần Thị Kim Anh
	Văn Hóa, Tuyên Hóa

	54 
	11251
	Võ Tuấn Linh
	Quảng Thủy, Ba Đồn

	55 
	11252
	Lê Khánh Duy
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	56 
	11253
	Nguyễn Văn Đức
	Quảng Hợp, Quảng Trạch

	57 
	11254
	Nguyễn Xuân Nghĩa
	Lâm Trạch, Bố Trạch

	58 
	11255
	Nguyễn Thị Thảo
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	59 
	11256
	Nguyễn Thị Diễm
	Hồng Thủy, Lệ Thủy

	60 
	11257
	Hoàng Minh Hải
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	61 
	11258
	Nguyễn Văn Đông
	Châu Hóa, Tuyên Hóa

	62 
	11260
	Cao Thị Thùy Linh
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	63 
	11261
	Trương Thị Yến Oanh
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	64 
	11262
	Hoàng Thị Hồng Vân
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa

	65 
	11263
	Ngô Đình Ninh
	Vạn Ninh, Quảng Ninh

	66 
	11264
	Đoàn Công Thành
	Quảng Phú, Quảng Trạch


